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TOÀ  ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MANG THÍT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 TỈNH VĨNH LONG    

      
Bản án số: 06/2022/DS-ST 

Ngày: 21-02-2022 

V/v: Tranh            ng   y  à  sản.    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MANG THÍT, TỈNH VĨNH LONG 
                                                     

             -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

             Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Ông Trương Tấn Đồng 

   Các Hội thẩm nhân dân:          1. Ông Nguyễn Văn Phẩm
 

                                                    2. Ông Nguyễn Đinh Cường  

             -Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Hoài Bảo, là T ư ký Toà án n ân dân 

 uyện M ng T í ,  ỉn  Vĩn   Long. 

             - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Thít tham gia phiên tòa: 

Ông Huỳnh Hữu Tài – K ểm sá    ên. 

            Ngày 21   áng 02 năm 2022  ạ   rụ sở Tò  án n ân dân  uyện M ng T í , 

 ỉn  Vĩn  Long xé  xử sơ   ẩm  ông k     ụ án   ụ lý số: 77/2021/ TLST-DS  ngày 

20 tháng 10 năm 2021. ề  ran             ng   y  à  sản, theo Quyế   ịn   ư   ụ 

án r  xé  xử số: 01/2022/QĐXXST –DS, ngày 05   áng 01 năm 2022 g ữ   á  

 ương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc H, s n  năm 1959;  ị    ỉ cư  rú số 

81,  ường Nguyễn T ị M n  K   , P ường 1,   àn    ố V,  ỉn  V ( ắng mặ ). 

           Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Anh Lê Tấn P, s n  năm 1976; 

 ị    ỉ  ư  rú số 66,  ường 3/2, K óm 4,   ị  r n C,  uyện M,  ỉn  V ( ó mặ ). 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Ngọc H, s n  năm 1971;  ị    ỉ  ư  rú k óm 2,   ị 

 r n C,  uyện M,  ỉn  V ( ắng mặ ). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

        Trong  ơn k ở  k ện ngày 16   áng 11 năm 2020  ủ  bà Nguyễn T ị Ngọ  H 

 à  á  lờ  k     rong quá  rìn  g ả  quyế   ụ án  ủ   n  Lê T n P  rìn  bày: Nguyên 

 ừ ngày 20/01/2018  ến ngày 28/3/2018, bà Nguyễn T ị Ngọ  H  ó   o bà Nguyễn 

Ngọ  H   y  ổng số   ền là 100.000.000   ng  à 4.000 USD. K     y   ền bà H là 

ngườ   rự    ế  n ận  ủ   ền,   ế   à ký  ên  ào g  y mư n   ền  ụ   ể n ư s u: 

        Ngày 20/01/2018, bà H  ó   o bà H   y số   ền 4.000 USD,   ờ   ạn   y là 02 

  áng   eo g  y mư n   ền  ề ngày 20/01/2018. 

       Ngày 28/3/2018, bà H  ó   o bà H   y   ế  số   ền 100.000.000   ng,  ớ  mứ  

lã  su     ỏ    uận là 03%/  áng . T ờ   ạn   y là 01   áng   eo g  y mư n   ền  ề 

ngày 28/3/2018. 
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       Sau khi   y   ền   ì bà H k ông  rả   ền lã   à  ũng k ông  rả   ền  ốn   o bà 

Ho , mặ  dù bà H  ã n  ều lần   ện   oạ   oặ   rự    ế  gặ   ể yêu  ầu bà H  rả 

  ền. N ưng bà H  ứ  ẹn  oà  mà k ông  rả. 

       Đến ngày 06/6/2018, bà H   ế  g  y mư n   ền xá  n ận  ó n  bà H số   ền 

100.000.000   ng  à 4.000 USD  à   m kế   ến ngày 24/6/2018 sẽ  rả  ủ   ền cho 

bà H, n ưng  ến  ẹn bà H  ũng k ông  rả   ền làm ản   ưởng  ến quyền l    ủ  bà 

H. 

       N y bà H k ở  k ện yêu  ầu Tò  án g ả  quyế : 

       Buộ  bà H  ó ng ĩ   ụ  rả   o bà H số   ền  ốn gố  là 100.000.000   ng  à 

4.000 USD. 

       Buộ  bà H  ó ng ĩ   ụ  rả l ền lã    o bà H  ớ  mứ  lã  su   20%/năm,  ố   ớ  

số   ền n  gố  100.000.000   ng, kề  ừ ngày 28/3/2018  ến ngày 16/11/2020 là 948 

ngày  ớ  số   ền là 51.945.205   ng.  

       Đ ng   ờ , yêu  ầu bà H  ó ng ĩ   ụ   ế   ụ   rả   ền lã    o bà H,  ớ  mứ  lã  

su   20%/năm  ố   ớ  số   ền n  gố  100.000.000   ng, kể  ừ ngày 17/11/2020  ến 

ngày xé  xử sơ   ẩm. 

       C ứng m n    o yêu  ầu k ở  k ện  ủ  mìn , nguyên  ơn  ã  ung       o Tò  

án 02 g  y mư n   ền ngày 20/01/2018; ngày 28/3/2018  à g  y mư n   ền  à   m 

kế   rả   ền ngày 06/6/2018 (bản   o o). 

       Tạ     ên  ò ,  n  Lê T n P    y  ổ  yêu  ầu k ở  k ện. Cụ   ể  n  P yêu  ầu 

 ín    ền lã   ớ  mứ  lã  su   10%/năm. 

       S u k     ụ lý  ụ án, Tò  án  ã t ông báo   o bị  ơn bà H b ế    ệ    ụ lý  ụ án 

 ũng n ư  á  yêu  ầu  ủ  nguyên  ơn. N ưng bà H k ông  ó  ăn bản  rả lờ , k ông 

 ó yêu  ầu   ản  ố  à  ắng mặ   ạ   á     ên  ọ   ề k ểm  r    ệ  g  o nộ ,   ế  

 ận,  ông k      ứng  ứ  à  ò  g ả  ngày 24/12/2020; ngày 12/01/2021;    ên  ò  

ngày 26/01/2022  à    ên  ò  ngày  ôm n y. Mặ  dù  ã  ư    ống  ạ   r ệu  ậ      

lệ. 

       Đạ  d ện V ện k ểm sá  tham g      ên  ò    á  b ểu ý k ến   o rằng  rong quá 

 rìn   ố  ụng, Tò  án  à n ững ngườ     m g    ố  ụng  ã   ự    ện  úng  á  quy 

 ịn   ủ    á  luậ   ố  ụng;   ng   ờ ,  ề ng ị  ô   ệu       ng   y   ền ngày 

20/01/2018 g ữ  bà H  ớ  bà H  ề   ệ  bà H   o bà H vay 4.000 USD  à buộ  bà H 

 oàn  rả   o bà H 4.000 USD. C    n ận yêu  ầu  ủ  bà H  ề   ệ  yêu  ầu bà H  rả 

số   ền  ốn   y ngày 28/3/2018 là 100.000.000   ng  à   ền lã    á  s n   ớ  mứ  

lã  su   10%/năm, kể  ừ ngày 28/3/2018  ến ngày xé  xử sơ   ẩm. Về án   í  á  

 ương sự   ả    ịu   eo quy  ịn   ủ    á  luậ . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

        Căn  ứ  ào  á   à  l ệu,   ứng  ứ  ã  ư   xem xé   ạ     ên  oà  à  ăn  ứ  ào 

kế  quả  r n   ụng  ạ     ên  ò , Hộ    ng xé  xử n ận  ịn : 

       [1] Về  ố  ụng:  

       [1.1] Cá   ương sự  r n             ng   y  à  sản là  r n             ng dân 

sự; bị  ơn bà Hạn   ó nơ   ư  rú  ạ  k óm 2,   ị  r n C,  uyện M,  ỉn  V. Vì  ậy, 

Tò  án n ân dân  uyện M   ụ lý g ả  quyế  là  úng   ẩm quyền   eo quy  ịn   ạ  
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k oản 3 Đ ều 26,   ểm   k oản 1 Đ ều 35  à   ểm   k oản 1 Đ ều 39  ủ  Bộ luậ   ố 

 ụng dân sự. 

      [1.2] Quá  rìn    ến  àn   ố  ụng g ả  quyế   ụ án, mặ  dù  ã  ư    ống  ạ   r ệu 

 ậ      lệ n ưng bị  ơn bà H  ều  ắng mặ . Do  ó, Tò  án   ến  àn  xé  xử  ụ án 

 ắng mặ  bị  ơn bà H là  úng   eo quy  ịn   ạ    ểm b k oản 2 Đ ều 227  à k oản 

3 Đ ều 228  ủ  Bộ luậ   ố  ụng dân sự. 

      [2]  Về nộ  dung: 

      [2.1] Vào ngày 20/01/2018, bà H  ó   o bà H   y số   ền 4.000 USD  à ngày 

28/3/2018 bà H  ó   o bà H   y   ế  số   ền 100.000.000   ng là  ó   ậ . Bở ; sự 

  ệ  này  á   ương sự  ó làm g  y mư n   ền bằng  ăn bản  à  ó ký  ên xá  n ận. 

       [2.2] Xé ;  ố   ớ    ệ   ào ngày 20/01/2018 bà H   o bà H   y số   ền 4.000 

USD (bốn ngàn  ô là Mỹ)  ây là g  o dị   bằng ngoạ   ệ. T eo quy  ịn   ạ  Đ ều 22 

P á  lện  ngoạ   ố    ì bà Ho   à bà Hạn  là n ững ngườ  k ông   uộ   ố   ư ng 

 ư     é  sử dụng ngoạ   ệ  rong g  o dị   dân sự. Vì  ậy       ng vay   ền ngày 

20/01/2018 g ữ  bà H  à bà H bị  ô   ệu do      ạm   ều   m  ủ    á  luậ   ư   

quy  ịn   ạ   á  Đ ều 123  à Đ ều 131  ủ  Bộ luậ  dân sự năm 2015. 

       Về  ậu quả  ủ        ng bị  ô   ệu   eo quy  ịn   ạ  Đ ều 131  ủ  Bộ luậ  dân 

sự năm 2015: Cần buộ  bà H  oàn  rả   o bà H số   ền 4.000 USD (bốn ngàn  ô l  

Mỹ)  ư   quy  ổ    àn    ền   ng V ệ  N m   eo  ỷ g á  ố   ố  do Ngân  àng N à 

nướ   ông bố  ạ    ờ    ểm      àn  án. 

        Về lỗ  làm   o       ng bị  ô   ệu: Bà H là ngườ    o bà H   y số   ền 4.000 

USD. Mặ  dù  á   ương sự k ông b ế  mìn  là  ố   ư ng k ông  ư     é  sử dụng 

ngoạ   ệ  rong g  o dị   dân sự  rên lãn    ổ V ệ  N m. Tuy n  ên, do bà H là ngườ  

 ó ngoạ   ệ   o   y nên  ần buộ  bà Ho    ả  b ế   á  quy  ịn   ủ    á  luậ   ề 

  ệ    o   y ngoạ   ệ  rên lãn    ổ V ệ  N m. Do  ó  ần xá   ịn  lỗ   oàn  oàn 

  uộ   ề bà H. 

       [2.3] Xé ;  ố   ớ    ệ   ào ngày 28/3/2018 bà H   o bà H   y số   ền 

100.000.000   ng,   ờ   ạn   y là 01   áng. Đây là       ng   y  ó kỳ  ạn   eo 

quy  ịn   ạ  Đ ều 470  ủ  Bộ luậ  dân sự năm 2015. Bà H  ã      ạm ng ĩ   ụ 

thanh  oán nên xé    ệ  bà H yêu  ầu bà H  ó ng ĩ   ụ  rả   o bà số   ền  ốn 

100.000.000   ng là  ó  ăn  ứ      n ận. 

         Về lã  su  : Xé ; do bà H      ạm ng ĩ   ụ    n   oán nên bà H yêu  ầu bà H 

 ó ng ĩ   ụ  rả   ền lã    o bà  ừ ngày 28/3/2018  ến ngày xé  xử sơ   ẩm ngày 

21/02/2022,  ớ  mứ  lã  su   10%/năm là   ù     quy  ịn   ạ  Đ ều 357  à k oản 2 

Đ ều 468  ủ  Bộ luậ  dân sự năm 2015 nên      n ận. 

        Số   ền lã  bà H  ó ng ĩ   ụ  rả   o bà H 100.000.000   ng x 10%/năm x 1403 

ngày là 38.438.356   ng. 

       Tổng  ộng   ền  ốn  à   ền lã  bà H  ó ng ĩ   ụ  rả   o bà H là 138.438.356 

  ng. 

        [2.4] Về án   í dân sự sơ   ẩm: Bà H   ả    ịu số   ền án   í dân sự k ông g á 

ngạ    ố   ớ    ần       ng   y   ền bị  ô   ệu. N ưng do bà H là ngườ    o  uổ  

 à  ó  ơn x n m ễn án   í nên  ư   m ễn án   í. 

        Bà Hạn    ả    ịu số   ền 6.921.900   ng án   í dân sự sơ   ẩm. 

        Vì  các lẽ trên: 
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QUYẾT ĐỊNH: 

        

       Căn  ứ  ào   ểm b k oản 2 Đ ều 227  à k oản 3 Đ ều 228  ủ  Bộ luậ   ố  ụng 

dân sự năm 2015;  

       Căn  ứ  ào  á  Đ ều 123,131; 357; 468  à Đ ều 470  ủ  Bộ luậ  dân sự năm 

2015; 

       Căn  ứ  ào   ểm b k oản 1 Đ ều 24  à k oản 1, k oản 2 Đ ều 26  ủ  Ng ị 

Quyế  số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30   áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n   ường  ụ 

Quố  Hộ  quy  ịn   ề mứ    u, m ễn, g ảm,   u, nộ , quản lý  à sử dụng án   í  à 

lệ   í  oà án.  

       Tuyên xử:  

1. Tuyên bố       ng   y   ền ngày 20/01/2018 g ữ  bà Nguyễn T ị Ngọ  H 

 à bà Nguyễn Ngọ  H bị  ô   ệu. Buộ  bà Nguyễn Ngọ  H  ó ng ĩ   ụ  oàn  rả 

  o bà Nguyễn T ị Ngọ  H số   ền 4.000 USD (bốn ngàn  ô l  Mỹ)  ư   quy  ổ  

  àn    ền   ng V ệ  N m   eo  ỷ g á  ố   ố  do Ngân  àng N à nướ   ông bố  ạ  

  ờ    ểm   i  àn  án. 

2. C    n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  bà Nguyễn T ị Ngọ  H. Buộ  bà Nguyễn 

Ngọ  H  ó ng ĩ   ụ  rả cho bà Nguyễn T ị Ngọ  H số   ền 138.438.356   ng (mộ  

 răm b  mươ   ám  r ệu bốn  răm b  mươ   ám ngàn b   răm năm mươ  sáu   ng); 

trong  ó,   ền  ốn gố  là 100.000.000   ng (mộ   răm  r ệu   ng)  à   ền lã  là 

38.438.356   ng (b  mươ   ám  r ệu bốn  răm b  mươ   ám ngàn b   răm năm mươ  

sáu   ng). 

        Kể  ừ ngày  ó  ơn yêu  ầu      àn  án  ủ  ngườ   ư        àn  án   o  ến k   

     àn  án xong,      ả  á  k oản   ền,  àng   áng bên   ả  thi  àn  án  òn   ả  

  ịu k oản   ền lã   ủ  số   ền  òn   ả       àn  án   eo mứ  lã  su   quy  ịn   ạ  

k oản 2 Đ ều 468  ủ  Bộ luậ  dân sự năm 2015. 

3. Án   í dân sự sơ   ẩm: 

Bà Nguyễn T ị Ngọ  H  ư   m ễn nộ    ền  ạm ứng án   í  à án   í nên 

k ông  ó  oàn  rả   ền  ạm ứng án   í. 

Buộ  bà Nguyễn Ngọ  H   ả    ịu số   ền 6.921.900    ng (sáu  r ệu   ín 

 răm     mươ  mố  ngàn   ín  răm   ng). 

        Trường     bản án, quyế   ịn ,  ư        àn    eo qu   ịn   ạ  Đ ều 2 Luậ  

T    àn  án dân sự  ã  ư   sử   ổ , bổ sung năm 2014   ì ngườ   ư        àn  án 

dân sự, ngườ    ả       àn  án  ó quyền   ỏ    uận      àn  án, quyền yêu  ầu     

 àn  án,  ự nguyện      àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế      àn  án   eo qu   ịn   ạ   á  

Đ ều 6,7, 7 , 7b  à 9 Luậ  T    àn  án dân sự  ã  ư   sử   ổ , bổ sung năm 2014; 

  ờ    ệu      àn  án  ư   qu   ịn    eo Đ ều 30 Luậ  T    àn  án dân sự  ã  ư   

sử   ổ , bổ sung năm 2014. 

Cá   ương sự  ó quyền làm  ơn k áng  áo  rong   ờ   ạn 15 ngày kể  ừ ngày 

 uyên án,  ương sự  ắng mặ   ạ     ên  ò   oặ  k ông  ó mặ  k    uyên án mà  ó lý 

do   ín   áng   ì   ờ   ạn k áng  áo  ín   ừ ngày n ận  ư   bản án  oặ   ư    ống 

 ạ      lệ. 
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 Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND  ỉn  V;                                   THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
-VKSND  uyện M;  

- C    ụ THADS  uyện M; 

-Đương sự;  

-Lưu    sơ  ụ án.                                                                                                               

                                                                                                            

                                                                          

                                                                          Trương Tấn Đồng  
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